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Phiếu bài tập cuối tuần môn Toán lớp 3 – Tuần 31 

I. Bài tập cuối tuần môn Toán lớp 3 – Tuần 31 

Phần 1: Trắc nghiệm 

Câu 1: Kết quả của phép tính 20197 x 3 là: 

A. 60 591  B. 61 783  C. 62 504  D. 66 310 

Câu 2: Tích của phép nhân có hai thừa số lần lượt là 12 848 và 7 là: 

A. 88 451 B. 89 936 C. 90 461 D. 92 704 

Câu 3: Kết quả của phép tính 18462 : 3 là: 

A. 6154  B. 7255 C. 8493 D. 10 301 

Câu 4: Thương của phép chia 98824 : 8 là: 

A. 11 462  B. 12 353  C. 13 741  D. 14 584  

Câu 5: Số dư trong phép chia 12729 : 6 là: 

A. 6 B. 5 C. 4  D. 3 

Phần 2: Tự luận 

Bài 1: Đặt tính rồi tính: 

22497 x 4 10383 x 8  

52565 : 5   72048 : 6  

Bài 2: Tính giá trị của biểu thức: 

a) 16383 x 6 – 54910  b) 22354 x 2 + 13151  

c) 83781 – 35596 : 4 d) 35645 + 75645 : 5  

Bài 3: Một cửa hàng ngày thứ nhất bán được 12 892kg gạo, ngày thứ hai cửa hàng 

bán được số gạo gấp đôi ngày thứ nhất. Hỏi cả hai ngày cửa hàng bán được tổng 

cộng bao nhiêu ki-lô-gam gạo? 

Bài 4: Một nhà máy dự định sản xuất 15 250 cái khẩu trang. Nhà máy đã sản suất 

được 1/5 số lượng đó. Hỏi nhà máy còn phải sản xuất bao nhiêu cái khẩu trang nữa? 

https://vndoc.com/
https://giaitoan.com/
https://vndoc.com/support/contact/tel:+842422426188
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II. Đáp án bài tập cuối tuần môn Toán lớp 3 – Tuần 31 

Phần 1: Trắc nghiệm 

Câu 1: A Câu 2: B Câu 3:  A Câu 4: B Câu 5: D 

Phần 2: Tự luận 

Bài 1: Học sinh tự đặt phép tính rồi tính 

22497 x 4 = 89988 10383 x 8 = 83064 

52565 : 5  = 10513  72048 : 6 = 12008  

Bài 2:  

a) 16383 x 6 – 54910  

= 98298 – 54910  

= 43388  

b) 22354 x 2 + 13151  

= 44708 + 13151  

= 57859  

c) 83781 – 35596 : 4 

= 83781 – 8899  

= 74882  

d) 35645 + 75645 : 5  

= 35645 + 15129  

= 50774  

Bài 3:  

Ngày thứ hai cửa hàng bán được số gạo là: 

12892 x 2 = 25784 (kg) 

Cả hai ngày cửa hàng bán được số gạo là: 

12892 + 25784 = 33676 (kg) 

Đáp số: 33 676kg gạo 

Bài 4:  

Số khẩu trang nhà máy đã sản xuất là: 

15250 : 5 = 3050 (cái) 

Số khẩu trang nhà máy còn phải sản xuất là: 

https://vndoc.com/
https://giaitoan.com/
https://vndoc.com/support/contact/tel:+842422426188
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15250 – 3050 = 12200 (cái) 

Đáp số: 12 200 cái khẩu trang 

 

https://vndoc.com/
https://giaitoan.com/
https://vndoc.com/support/contact/tel:+842422426188

